Danh sách Vận động viên tham dự Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 3

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Giới tính
	Đơn vị
	Môn

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	Huỳnh Đức Quý
	VĐV
	Nam
	Sóc Trăng
	Cầu mây

	3 
	Liêu Bá Tùng
	VĐV
	Nam
	Sóc Trăng
	Cầu mây

	4 
	Trần Ngọc Vũ
	VĐV
	Nam
	Thanh Hóa
	Cầu mây

	5 
	Lưu Vĩnh Lợi
	VĐV
	Nam
	Sóc Trăng
	Cầu mây

	6 
	Liêu Ngọc
	VĐV
	Nam
	Sóc Trăng
	Cầu mây

	7 
	Trần Quang Khải
	VĐV
	Nam
	Thanh Hóa
	Cầu mây

	8 
	Đinh Thị Thúy Hằng
	VĐV
	Nữ
	Nghệ An
	Cầu mây

	9 
	Trần Hồng Nhung
	VĐV
	Nữ
	Nghệ An
	Cầu mây

	10 
	Thạch Thị Mỹ Linh
	VĐV
	Nữ
	Sóc Trăng
	Cầu mây

	11 
	Nguyễn Thị Hồng
	VĐV
	Nữ
	Yên Bái
	Cầu mây

	12 
	Nguyễn Thị Quyên
	VĐV
	Nữ
	Nghệ An
	Cầu mây

	13 
	Thân Thị Khánh Linh
	VĐV
	Nữ
	Bắc Giang
	Cầu mây

	14 
	Lý Thị Tú Kiều
	VĐV
	Nữ
	Sóc Trăng
	Cầu mây

	15 
	Phạm Thị Lan Phương
	VĐV
	Nữ
	Quảng Ninh
	Cầu mây

	16 
	Nguyễn Thái Linh
	VĐV
	Nữ
	Bắc Giang
	Cầu mây

	17 
	Nguyễn Thị Mơ
	VĐV
	Nữ
	Nghệ An
	Cầu mây

	18 
	Nguyễn Thị Hoà
	VĐV
	Nữ
	Nghệ An
	Cầu mây

	19 
	Trần Thị Tuyết
	VĐV
	Nữ
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	20 
	Nguyễn Thị Trà Mi
	VĐV
	Nữ
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	21 
	Trương Thị Hồng Quyên
	VĐV
	Nữ
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	22 
	Phan Thị Phượng
	VĐV
	Nữ
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	23 
	Nguyễn Huyền Trang
	VĐV
	Nữ
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	24 
	Vũ Hồng Quân
	VĐV
	Nam
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	25 
	Phạm Công Thành
	VĐV
	Nam
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	26 
	Trần Anh Đức
	VĐV
	Nam
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	27 
	Cao Hoàng Anh
	VĐV
	Nam
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	28 
	Đoàn Văn Mai
	VĐV
	Nam
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	29 
	Trần Duy Anh
	VĐV
	Nam
	Hà Nội
	Bóng gỗ

	30 
	Nguyễn Thành Vinh
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng chuyền

	31 
	Nguyễn Trọng Quốc
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng chuyền

	32 
	Lâm Kim Trọng
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng chuyền

	33 
	Phạm Anh Tuấn
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng chuyền

	34 
	Phan Thị Cẩm Hồng
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng chuyền

	35 
	Huỳnh Đỗ Hồng Loan
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng chuyền

	36 
	Nguyễn Thị Tiệp
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng chuyền

	37 
	Phan Thị Thu Hà
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng chuyền

	38 
	Nguyễn  Xuân Huy
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng đá

	39 
	Trần Hữu Phúc
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng đá

	40 
	Lê Kim Tuấn
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng đá

	41 
	Trang  Quốc Hoàng
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng đá

	42 
	Nguyễn Văn Luận
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng đá

	43 
	Nguyễn Ngọc Linh
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng đá

	44 
	Phùng Ngọc Vĩnh Quý
	VĐV
	Nam
	Khánh Hoà
	Bóng đá

	45 
	Nguyễn Ngọc Bình
	VĐV
	Nam
	Phú Yên
	Bóng đá

	46 
	Đặng  Thái Hoàng
	VĐV
	Nam
	Phú Yên
	Bóng đá

	47 
	Trần Châu Thắng
	VĐV
	Nam
	Phú Yên
	Bóng đá

	48 
	Nguyễn Mậu Linh
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Leo tường

	49 
	Phan Thanh Nhiên
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Leo tường

	50 
	Bùi Văn Ngợi
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Leo tường

	51 
	Ngô Đình Bảo
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Leo tường

	52 
	Nguyễn Văn An
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Pa-tanh

	53 
	Nguyễn Đức Mạnh
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Pa-tanh

	54 
	Lâm Quốc Chiến
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Pa-tanh

	55 
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	VĐV
	Nữ
	Hà Nội
	Bóng ném

	56 
	Nguyễn Kim Oanh
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	57 
	Châu Ngọc Thùy Dung
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	58 
	Nguyễn Thị Kim Thư
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	59 
	Phạm Thị Thanh Vân
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	60 
	Hứa Thị Thu Nga
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	61 
	Lê Thị Thanh Phụng
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	62 
	Huỳnh Thị Kim Mỹ
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	63 
	Võ Ngọc Hiếu
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	64 
	Tạ Mỹ Quyên
	VĐV
	Nữ
	TPHCM
	Bóng ném

	65 
	Đặng Phú Kiện
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	66 
	Nguyễn Quốc Trí
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	67 
	Đào Quốc Dũng
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	68 
	Nguyễn Bảo Trí
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	69 
	Đoàn Phước Lộc
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	70 
	Trịnh Huy Cường
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	71 
	Từ Chí Thanh
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	72 
	Lê Văn Bính
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	73 
	Phạm Quang Hưng
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	74 
	Từ Thanh Quang
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng ném

	75 
	Nguyễn Huỳnh Hải
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng rổ

	76 
	Lê Ngọc Tú
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng rổ

	77 
	Vũ Tiểu Bang
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng rổ

	78 
	Ngô Tuấn Trung
	VĐV
	Nam
	TPHCM
	Bóng rổ

	79 
	Phạm Văn Anh
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	80 
	Nguyễn Văn Phó
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	81 
	Nguyễn Thắng 
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	82 
	Nguyễn Minh Hải
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	83 
	Nguyễn Ngọc Trường
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	84 
	Huỳnh Văn Trải
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	85 
	Lê Văn Lên
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	86 
	Phạm Văn Đức
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	87 
	Nguyễn Văn Bờ
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	88 
	Phạm Văn Vinh 
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	89 
	Nguyễn Tấn Khánh
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	90 
	Nguyễn Văn Lai 
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	91 
	Nguyễn Văn Quốc 
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng

	92 
	Lê Văn Bình
	VĐV
	Nam
	Bình Thuận
	Thuyền rồng




